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Trường mầm non
	Hỗ trợ ăn trưa
	Miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập
	Chế độ chính sách cho giáo viên dạy trẻ vùng DTTS
	Số nhân viên được hỗ trợ tiền nhân công chăm sóc bán trú theo nghị quyết 204

	
	Số trẻ mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa theo Nghị định 06 của chính phủ
	Số trẻ được hỗ trợ ăn trưa theo Nghị quyết 204 của HĐND tỉnh
	Số trẻ được hưởng theo Nghị Định 86 của Chính phủ
	Số trẻ được hưởng theo Nghị quyết 222 và Nghị quyết 91 của HĐND tỉnh
	Số giáo viên dạy tăng cường tiếng Việt cho trẻ DTTS
	Số giáo viên dạy lớp mẫu giáo ghép vùng DTTS
	Số giáo viên được hỗ trợ theo Nghị định 06/2018 của Chính phủ
	

	
	
	
	Miễn học phí
	Giảm học phí
	Hỗ trợ chi phí học tập
	Miễn học phí
	Giảm học phí
	Hỗ trợ chi phí học tập
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



(Ghi chú: Đề nghị các đơn vị báo cáo số liệu chính xác và chịu trách nhiệm về số liệu đã báo cáo)
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Trường mầm non
	Số trẻ khuyết tật (dân số độ tuổi)
	Số trẻ khuyết tật ra lớp
	Số trẻ khuyết tật được hưởng chế độ chính sách
	Số giáo viên dạy trẻ khuyết tật
	Số giáo viên dạy trẻ khuyết tật được hưởng chế độ chính sách
	Kinh phí hỗ trợ (Triệu đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	Trẻ
	Giáo viên
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